DANH SÁCH ĐẠT GIẢI  HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH ĐỒNG NAI  NĂM 2003
	STT
	Tên GPKT
	Tác giả
	Địa chỉ
	Đoạt giải

	1. 
	Thiết kế chế tạo thiết bị thử tải máy phát điện.
	Trần Thanh Hùng

Nguyễn Hải Triều
	Cty Chế tạo động cơ Vynappro, KCN Biên Hòa I
	Nhất

	2. 
	Bộ dụng cụ thực hành Vật lý lớp 7.


	Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ, Cty Sách và TBTH Đồng Nai
	Thành phố Biên Hòa
	Nhất



	3. 
	Ly hợp tự động
	Trần Văn Tân
	Cty Chế tạo động cơ Vynappro, KCN Biên Hòa I
	Nhì

	4. 
	Bè tự hành chống úng và chữa cháy.
	Thân Vĩnh Thanh
	Cty Chế tạo động cơ Vynappro, KCN Biên Hòa I
	Nhì

	5. 
	Bộ đồ dùng dạy học môn Mỹ thuật cho trường PTCS
	Mai Công Trực
	Trường Cao đẳng sư phạm Đồng Nai
	Nhì

	6. 
	Đồ dùng dạy học “Mô hình cây xanh có hoa”
	Tô Kim Long

Nguyễn Thị Tuyết Nga
	Trường THCS Trần Hưng Đạo, TP.Biên Hòa.
	Nhì

	7. 
	Lọc trong nước quả ép, rượu vang các loại bằng dung dịch PDP.
	Trương Ninh Lộc
	Cục Thống kê Đồng Nai
	Ba

	8. 
	Hộp dạy hình học không gian.
	Nghiêm Sĩ Thịnh
	Trường THPT Xuân Lộc, Huyện Xuân Lộc
	Ba

	9. 
	Máy rửa bình 19 lít tự động
	Vũ Minh Chiểu


	Cty Dona Newtower, KCN Biên Hòa I 
	Ba

	10. 
	Kỹ thuật điện 9
	Châu Kim Hoàng
	57 Huỳnh Văn Lũy, TP.Biên Hòa
	Ba

	11. 
	Xe chuyên dùng.
	Nguyễn Tấn Minh
	Cty Chế tạo động cơ Vynappro, KCN Biên Hòa I
	Khuyến khích

	12. 
	Bẫy chuột tự động sập-cài.
	Trần Văn Chử
	Phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa.
	Khuyến khích

	13. 
	Băng tải tách nắp lon tự động.
	Vũ Minh Chiểu


	Cty DonaNewtower, KCN Biên Hòa I
	Khuyến khích

	14. 
	Bộ dụng cụ thực hành Sinh học lớp 7
	Phòng Kế hoạch-Nghiệp vụ, Cty Sách và TBTH Đồng Nai
	Thành phố Biên Hòa
	Khuyến khích

	15. 
	Mô hình động cơ điện một chiều, các ứng dụng trong giảng dạy và học tập.
	Trần Hữu Phú
	Trường THCS An Bình, TP.Biên Hòa
	Khuyến khích

	16. 
	Cờ sao, hướng dẫn các chò chơi 2003.
	Nguyễn Xuân Kỳ
	Phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa
	Khuyến khích

	17. 
	Sử dụng kênh hình qua đèn chiếu để giảng dạy bộ môn lịch sử lớp 6.
	Nguyễn Thị Hải Lý
	Trường THCS BC Nguyễn Công Trứ, TP.Biên Hòa
	Khuyến khích

	18. 
	Quản trị ngân hàng câu hỏi-trộn đề thi và tổ chức thi trắc nghiệm qua mạng Internet.
	Huỳnh Cao Tuấn
	Phường Bửu Long, TP.Biên Hòa.
	Khuyến khích

	19. 
	Làm kế toán doanh nghiệp kinh doanh xe máy trên bảng tính Excel.
	Trần Mỹ Tuyết
	Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành.
	Khuyến khích

	20. 
	Trục quạt lông nhím
	Thân Vĩnh Thanh
	Cty Chế tạo động cơ Vynappro, KCN Biên Hòa I
	Khuyến khích

	21. 
	Mô hình xếp hàng dạy thể dục bậc tiểu học
	Hồ Quang Hiếu
	Trường Tiểu học Quang Vinh, TP.Biên Hòa
	Khuyến khích

	22. 
	Mô hình “Vòng tuần hoàn của nước”
	Quang Vĩnh Thảo
	Trường Tiểu học Quang Vinh, TP.Biên Hòa
	Khuyến khích

	23. 
	Sử dụng kênh hình qua đĩa quay để giảng dạy bộ môn thể dục lớp 6.
	Nguyễn Hữu Dinh
	Trường THCS BC Nguyễn Công Trứ, TP.Biên Hòa
	Khuyến khích

	24. 
	Bước đầu điều trị không mổ vỡ gan lách do chấn thương trẻ em tại Bệnh viện Nhi Đồng-Đồng Nai.
	Võ Tấn Tràng


	Trung tâm Y tế TP.Biên Hòa.


	Khuyến khích

	25. 
	Xây dựng mô hình quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm thức ăn đường phố.
	Nguyễn Thi Văn Văn
	Trung tâm Y tế Huyện Long Thành
	Khuyến khích



	26. 
	Ứng dụng phương pháp cai nghiện ma túy bằng châm cứu.
	Nguyễn Quang Trường
	Trung tâm Y tế Huyện Định Quán.
	Khuyến khích

	27. 
	Tranh nghệ thuật làm bằng các phế liệu phế phẩm dùng để dạy học và trang trí các góc tường, phòng học giáo dục.
	Tập thể giáo viên Trường Mầm non Tam Hiệp
	Thành phố Biên Hòa.
	Khuyến khích


